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	KỲ THI HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN 

DUYÊN HẢI BẮC BỘ
Đề thi môn : Sinh học – Lớp 10

                     Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1: (2 điểm). 

   a, (1,5 điểm) Nêu những đặc điểm đặc trưng của thế giới sống. Trong đó đặc điểm nào là quyết định nhất? Vì sao?

b, (0,5 điểm) Tại sao tảo Euglena (thuộc giới Nguyên sinh) được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật?

Câu 2: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm) Một vài chất tan cần được vận chuyển (chủ động hoặc thụ động) từ vị trí được tổng hợp đến nơi mà chúng hoạt động. Trong những chất tan sau đây, chất nào được vận chuyển từ tế bào chất tới nhân, chất nào không được vận chuyển theo con đường này? Tại sao?

   - tARN

   - Protein histone

   - Nucleotide

   - Các tiểu phần enzyme tổng hợp ATP (ATP-synthase)

b, (1,0 điểm) Hãy nêu sự khác biệt giữa mARN đã thành thục và tiền mARN trong quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thật (eukaryote).
Câu 3: (2 điểm). 

a, (0,5 điểm) Tiến hành thí nghiệm sau trên 2 tế bào riêng biệt. Tế bào thứ nhất bị chọc thủng màng sinh chất, tế bào thứ hai bị chọc thủng màng nhân. Nuôi cấy 2 tế bào này trong môi trường dinh dưỡng thích hợp, sau 1 thời gian sẽ có hiện tượng gì xảy ra ở 2 tế bào này? Giải thích. 

b, (0,5 điểm) Tế bào cơ, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tế bào thần kinh, loại tế bào nào có nhiều lisosome nhất? Tại sao?

c, (1,0 điểm) Người ta tiến hành một thí nghiệm để tìm hiểu mối quan hệ giữa nồng độ H+ và sự sinh tổng hợp ATP ở ty thể. Có 2 ty thể được phân lập từ tế bào rồi được đặt vào ống nghiệm A có pH = 8. Sau đó chuyển ty thể thứ nhất vào ống nghiệm B có pH = 7, ty thể thứ hai chuyển vào ống nghiệm C có pH = 9. Sự tổng hợp ATP sẽ được ghi nhận ở ống nghiệm nào? Tại sao?
Câu 4: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm) Cho hai đồ thị sau:
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Hãy giải thích sự khác biệt của hai loại enzyme 1 và 2 đã dẫn đến sự khác nhau của hai dạng đồ thị trên?
b, (1,0 điểm) Sơ đồ dư​ới đây mô tả chu trình Calvin. Hãy thay các số từ 1 - 6 bằng các chất trong chu trình Calvin.
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Câu 5: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm) Nêu cấu tạo và vai trò của enzyme ATP synthase trong quang hợp và hô hấp?

b, (1,0 điểm) Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? Phần lớn năng lượng thu được từ các phản ứng oxi hóa thuộc chu trình Krebs được tích lũy trong những phân tử nào? Năng lượng từ những phân tử đó được dùng để tổng hợp ATP như thế nào?  
Câu 6: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm) Epinephrine khởi đầu một con đường truyền tín hiệu liên quan đến sự sản sinh cAMP và dẫn đến sự phân giải glycogen thành glucose, một nguồn năng lượng chính của tế bào. Giả sử caffein ức chế hoạt động của enzyme cAMP phosphodiesterase, hãy giải thích cơ chế của việc dùng caffein làm đầu óc trở nên tỉnh táo hoặc mất ngủ.

b, (1,0 điểm) Có các phân tử tín hiệu là hormone estrogen, testosterone, insulin, adrenaline. Mỗi phân tử tín hiệu đó phù hợp với loại thụ thể nào? Vì sao?

Câu 7: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm)  Nhiễm sắc thể co xoắn trong quá trình phân bào theo cơ chế nào? Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
b,(1,0 điểm) Trong mỗi tế bào của ruồi giấm, hàm lượng ADN ở trạng thái chưa nhân đôi là 2pg (picrogam). Tổng hàm lượng ADN của tế bào sinh tinh và các tế bào sinh trứng ở ruồi giấm là 132pg. Tổng hàm lượng ADN có trong tất cả các tinh trùng được tạo ra là nhiều hơn tổng hàm lượng ADN trong tất cả các tế bào trứng được tạo thành là 254pg. Biết các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh.

- Xác định số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ban đầu đã sinh ra tế bào sinh dục con để từ đó sinh ra tinh trùng và trứng nói trên.

- Nếu tất cả các hợp tử được hình thành trải quá quá trình nguyên phân liên tiếp như nhau và tổng hàm lượng ADN chứa trong tất cả các tế bào con được sinh ra sau những lần nguyên phân ấy là 512pg. Xác định số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử.

Câu 8: (2 điểm). 

a, (0,5 điểm) Một chủng vi khuẩn kỵ khí được phân lập từ đất. Người ta tiến hành nuôi cấy chủng vi khuẩn này trong 4 môi trường nước thịt khác nhau:

- Môi trường 1: nước thịt có peptone

- Môi trường 2: nước thịt có amoniac

- Môi trường 3: nước thịt có nitrate

- Môi trường 4: nước thịt có nitrite

Sau 7 ngày nuôi cấy, người ta thấy chủng vi khuẩn này chỉ mọc được trên môi trường 4 và kết quả phân tích hóa sinh cũng cho thấy ở môi trường 2 có xuất hiện NO3-. 

Chủng vi khuẩn này có hình thức dinh dưỡng gì? Chúng đóng vai trò như thế nào trong chu trình Nitơ? Hãy cho ví dụ 1 đối tượng có thể là chủng vi khuẩn được dùng làm thí nghiệm.

b, (1,5 điểm) Phân biệt hình thức quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu lục dựa vào chất cho electron, sản phẩm phụ, hệ sắc tố, hiệu quả năng lượng. Trong 2 dạng quang hợp trên, dạng nào tiến hóa hơn? Tại sao?

Câu 9: (2 điểm). 

a, (0,5 điểm) Trong thành phần protein của virus, ngoài các protein cấu trúc còn có các protein enzyme. Hãy cho biết chức năng của các loại protein enzyme trong hạt virus.

b, (1,5 điểm) Các nhà khoa học vừa phát hiện được một loài virus gây bệnh mới, virus này có thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm bằng cách cho lây nhiễm vào các tế bào vi khuẩn. Bằng kiến thức đã học, em hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để xác định vật chất di truyền của virus này là ADN hay ARN.
Câu 10: (2 điểm). 

a, (1,0 điểm) Vì sao khi nhiễm trùng nặng thường bị sốt và xét nghiệm thấy số lượng bạch cầu trong máu tăng cao?

b, (1,0 điểm) Hiện nay, phương pháp nào được dùng phổ biến để phát hiện virus HIV? Em hãy trình bày nguyên tắc phát hiện virus HIV của phương pháp này. Tại sao ở giai đoạn cửa sổ không thể phát hiện được sự có mặt của virus HIV bằng phương pháp đó?
                            ----------------------------Hết---------------------------------
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ĐÁP ÁN

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	- Những đặc điểm chung của thế giới sống:

+ Thế giới sống tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: hệ sống có tổ chức phức tạp gồm nhiều cấp theo nguyên tắc thứ bậc tương quan với nhau và với môi trường: tế bào, cơ thể, quần thể-loài, quần xã, hệ sinh thái-sinh quyển.

+ Thế giới sống có tổ chức phù hợp với chức năng: ở mọi cấp tổ chức, cấu trúc hình thành có quan hệ mật thiết với chức năng sinh lý.

+ Thế giới sống là hệ mở, tự điều chỉnh: ở mọi cấp tổ chức cũng như toàn bộ hệ sống luôn diễn ra sự trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin với môi trường, luôn tự điều chỉnh và thích ứng với môi trường sống.

+ Thế giới sống luôn tiến hóa: trên cơ sở tính di truyền, biến dị và cơ chế CLTN, hệ sống luôn biến đổi và tiến hóa không ngừng tạo nên hệ thống nhất nhưng vô cùng đa dạng.

- Trong đó đặc tính quyết định nhất của cơ thể sống là khả năng tự điều chỉnh.

- Vì nó đảm bảo tính bền vững tương đối của hệ thống sống.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Vì tảo Euglena có:

- Có lục lạp, nên khi môi trường có ánh sáng sẽ quang hợp tạo chất hữu cơ giống thực vật.

- Khi thiếu ánh sáng kéo dài, lục lạp thoái hóa, chúng sẽ di chuyển bắt mồi, có kiểu dinh dưỡng tự dưỡng như động vật
	0,25

0,25



	2
	a.
	- Những chất tan được vận chuyển từ tế bào chất tới nhân:

+ Protein histone. Đây là những protein được tổng hợp ở các ribosome tự do nằm rải rác trong tế bào chất, chúng được vận chuyển vào nhân để tham gia vào cấu trúc của NST cùng với ADN

+ Nucleotide. Các nucleotide được thu nhận bằng cách thực bào, ẩm bào hoặc được tổng hợp ở tế bào chất, chúng được vận chuyển vào nhân để tham gia vào quá trình tái bản ADN hoặc phiên mã.

- Những chất tan không được vận chuyển từ tế bào chất tới nhân:

+ tARN. Chúng được tổng hợp ở trong nhân và được vận chuyển ra tế bào chất để tham gia quá trình sinh tổng hợp protein.

+ Các tiểu phần enzyme tổng hợp ATP (ATP-synthase). ATP-synthase là loại protein màng được tổng hợp ở lưới nội chất hạt trong tế bào chất rồi được vận chuyển đến màng sinh chất mà không phải được vận chuyển tới nhân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Tiền mARN

mARN thành thục

Mới phiên mã từ ADN, nằm trong nhân

Là sản phẩm của quá trình chế biến tiền mARN, đang chuẩn bị được vận chuyển ra tế bào chất hoặc đã được vận chuyển ra

Kích thước dài bởi mang cả exon và intron

Kích thước ngắn bởi chỉ mang các exon trong vùng mã hóa (nếu không tính đuôi polyA)

Không có phần đầu 3’ và 5’ được cải biến

Có mũ 7-metylguanin ở đầu 5’ và đuôi poly A ở đầu 3’

Là sản phẩm từ đó hình thành nên mARN thành thục (một phân tử tiền mARN có thể tạo nên một số phân tử mARN thành thục khác nhau)

Là khuôn tổng hợp nên phân tử protein (ở sinh vật nhân thực, thường một phân tử mARN thành thục được dùng để tổng hợp một chuỗi polypeptide duy nhất)


	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	a
	   - Sau một thời gian nuôi cấy trong môi trường thích hợp, nhận thấy tế bào thứ nhất vẫn sống còn tế bào thứ hai bị chọc thủng màng nhân bị chết.

   - Giải thích: Do tính không hàn gắn của màng nhân.

     + Màng nhân tích điện dương nên khi một phần màng nhân bị hủy hoại, nó không có khả năng thấm Ca2+ nên màng không được hàn gắn lại => nhân chết => tế bào chết.


     + Màng sinh chất tích điện âm nên khi một phần màng nhân bị hủy hoại, nó có khả năng thấm Ca2+ nên màng được hàn gắn lại => tế bào sống.
	0,25

0,125

0,125



	
	b
	  - Tế bào bạch cầu có nhiều lisosome nhất

  - Giải thích: do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lý, tế bào già nên chúng phải có nhiều lisosome nhất.
	0,25

0,25

	
	c
	  - Sự tổng hợp ATP sẽ được ghi nhận ống nghiệm B

  - Giải thích:

     + Khi đặt ty thể vào ống nghiệm A có pH = 8 thì môi trường ở xoang gian màng và chất nền ty thể có pH = 8

     + Trường hợp 1: chuyển ty thể vào ống nghiệm B: có sự chênh lệch nồng độ giữa xoang gian màng và chất nền ty thể, làm H+ được vận chuyển vào trong chất nền ty thể, tạo động lực thúc đẩy ATP-synthase hoạt động tổng hợp ATP.

     + Trường hợp 2: chuyển ty thể vào ống nghiệm C: có sự chênh lệch nồng độ giữa xoang gian màng và chất nền ty thể, làm H+ được vận chuyển từ chất nền ra xoang gian màng. Mặt khác mũ hình nấm của ATP-synthase lại quay vào trong chất nền ty thể nên dòng H+ di chuyển từ chất nền ra xoang gian màng không thể thúc đẩy ATP-synthase hoạt động tổng hợp ATP
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	a
	- Đối với enzyme 1: Tốc độ phản ứng tăng theo sự tăng nồng độ cơ chất nhưng thoạt đầu tăng rất nhanh, sau đó lại tăng chậm dần chứng tỏ enzyme 1 chỉ được cấu tạo từ một tiểu đơn vị duy nhất 

- Đối với enzyme 2: Enzyme 2 được cấu tạo từ nhiều tiểu đơn vị và các tiểu đơn vị có sự hợp tác phối hợp với nhau. Khi một tiểu đơn vị liên kết được với cơ chất thì nó gây cảm ứng đối với các tiểu đơn vị còn lại của enzyme làm tăng khả năng liên kết với cơ chất.  

	0,5

0,5

	
	b
	a. 
- Sơ đồ : Chất đầu tiên nhận CO2 là RiDP (hợp chất 5 cacbon) tạo ra hợp chất 6 cacrbon (rất không bền), => hợp chất 3 carbon => AlPG. Từ AlPG biến đổi thành RiDP và glucose. RiDP tiếp tục nhận CO2 , còn glucose biến đổi thành tinh bột
- Vậy các chất điền là:                                                                                       

1.RiDP (hợp chất 5 carbon) 

2.Hợp chất 6 carbon            

3.Hợp chất 3 carbon             

4.AlPG                                  

5.Glucose                              

          6.Tinh bột.      
	0,25

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

	 5
	a
	- Cấu tạo của enzyme ATP-synthase: 
    + Là phức hệ protein gồm 2 đơn vị cấu thành

         ( một đơn vị tạo ra cái cuống nằm trong màng trong của ty thể (hô hấp) và màng thylakoid của lục lạp (quang hợp)

         ( một đơn vị khác tạo nên cái mũ nằm nhô ra trong xoang nền của cả lục lạp và ty thể
     + vì vậy ATP-synthase có dạng hình nấm có kích thước khoảng 11nm

 - Vai trò của enzim ATP-synthase:

    + Đối với hô hấp: Khi có dòng H+ đi từ xoang gian màng vào chất nền xuyên qua phần cuống tạo nên lực làm xoang phần cuống đồng thời làm xoang phần mũ hoạt động như 1 chiếc bàn xoay thu hút ADP và Pi liên kết với nhau tạo ATP. Cứ 3H+ đi qua màng trong ty thể  thì tổng hợp được 1 ATP. 

    + Đối với quang hợp: Khi có dòng H+ đi xuyên qua phức hệ ATP   synthase có trong màng thylakoid kích động chúng tổng hợp ATP từ ADP và Pi (tương tự như ở hô hấp), phần mũ của ATP-synthase nằm thòi ra phần chất nền của lục lạp nên ATP được tổng hợp xong đi ngay vào chất nền để sử dụng tổng hợp glucose trong pha tối quang hợp (giúp tiết kiệm thời gian, đường đi và năng lượng). Cứ 2H+ đi qua màng trong thylakoid thì tổng hợp được 1 ATP.
	0,5

0,5



	
	b
	b. 
- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật : 

      + Phosphoryl hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới acid pyruvic (ở đường phân) hay succinyl CoA (chu trình Krebs) thu được 4 ATP                                               + Phosphoryl hoá ở mức độ enzyme oxi hoá khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2, FADH2 tới oxi khí trời thu được 34 ATP                         

 - Đó là NADH và FADH2 

 - Những chất này đóng vai trò là những chất cho điện tử trong chuỗi chuyền điện tử tổng hợp ATP tại ti thể.

   Năng lượng được giải phóng trong quá trình truyền điện tử được dùng để tạo sự chênh lệch về nồng độ  H+ giữa hai phía màng của ti thể, sau đó H+ đi qua kênh ATP-synthase tổng hợp nên ATP.
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	6
	a
	  - Epinephrine ở bên ngoài tế bào sẽ liên kết với thụ thể kết cặp G-protein để hoạt hóa protein Gs của màng, protein Gs này sẽ hoạt hóa adenylyl cylase nhằm xúc tác cho phản ứng tổng hợp các phân tử cAMP và dẫn đến sự phân giải glycogen thành glucose cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.

  - Sau khi phân tử cAMP phát tín hiệu để tế bào chất tiến hành phân giải glycogen thì chúng sẽ được enzym cAMP phosphodiesterase biến đổi thành AMP.

  - Caffein ức chế hoạt động của enzyme cAMP phosphodiesterase đã ngăn cản quá trình chuyển hóa cAMP thành AMP.

  - cAMP không được phân giải khiến quá trình phân giải glycogen thành glucose tiếp tục diễn ra cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Các tế bào đặc biệt là tế bào thần kinh duy trì cường độ hoạt động cao sẽ làm đầu óc trở nên tỉnh táo hoặc mất ngủ
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	b
	  - Hoocmon estrogen, testosterone là các hormone steroid, tan trong lipid nên có thể đi qua lớp kép phospholipid do đó phù hợp với protein thụ quan nội bào.

  - Insulin, adrenaline là protein có kích thước lớn, không qua màng do đó phù hợp với protein thụ quan màng
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	a
	- Nhiễm sắc thể co xoắn trong quá trình phân bào theo cơ chế:
+ Phân tử ADN quấn quanh protein histon tạo ra đơn vị cấu trúc của chất nhiễm sắc là nucleosome. Vùng đầu N của mỗi phân tử histon (đuôi histon) trong mỗi nucleosome thường thò ra ngoài nucleosome. 
+ Phần đuôi này có thể được tiếp cận và bị biến đổi bởi một số enzyme đặc biệt, xúc tác cho việc bổ sung hoặc loại bỏ một số gốc hóa học đặc thù. 

+ Các cơ chế:

( Khử acetyl: Loại bỏ gốc acetyl  → co xoắn. 

( Metyl hóa: Bổ sung gốc metyl vào đuôi histon → co xoắn.

- Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để việc di chuyển được dễ dàng, không bị rối loạn do kích thước của NST. 
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	b
	-  Xác định số lần nguyên phân

+ Gọi x là số tế bào sinh tinh thì hàm lượng ADN trong các tế bào sinh tinh trùng là 2x pg.

   Gọi y là số tế bào sinh trứng thì hàm lượng ADN trong các tế bào sinh trứng là 2y pg

Ta có 2x pg + 2y pg = 132 pg (1)

+ Một tế bào sinh tinh trùng cho 4 tinh trùng nên tổng lượng ADN trong các tinh trùng là 4x pg

Một tế bào sinh trứng cho 1 trứng nên tổng lượng ADN trong các trứng được tạo thành là y pg

Ta có phương trình: 4x pg – y pg = 254 pg (2)

+ Từ (1) và (2)  ta có x = 64; y = 2

   x = 64 nên  2n = 64  ( n = 6. Vậy tế bào sinh dục đực ban đầu đã nguyên phân 6 lần 

y = 2 nên 2n = 2 ( n = 1 vậy tế bào sinh dục cái ban đầu đã nguyên phân 1 lần.

- Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử: 

+ Hai tế bào sinh trứng tạo ra 2 trứng đều tham gia thụ tinh vậy số hợp tử là 2

Mỗi hợp tử có lượng ADN là  512 : 2 = 256 pg

+ Mỗi tế bào con có 2 pg, vậy số tế bào con  là: 256 : 2 = 128 tế bào 

      Ta có 2n = 128 vậy n = 7 

Vậy mỗi hợp tử đã nguyên phân liên tiếp 7 lần.
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	a
	  - Hình thức dinh dưỡng: hóa dị dưỡng.

  - Vai trò trong chu trình Nitơ: 

     + Tham gia quá trình nitrat hóa giai đoạn 2, là giai đoạn oxy hóa nitrit thành nitrat. 

     + Việc biến đổi nitrit thành nitrat làm giảm sự tích tụ của nitrit (là một chất gây ngộ độc cho thực vật) ở trong đất.

  - Ví dụ: vi khuẩn nitrobacter (hoặc nitrococcus)
	0,125
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	b
	  - Phân biệt:

Đặc điểm phân biệt

Quang hợp thải oxi

Quang hợp không thải oxi

Chất cho electron

H2O

Hợp chất có dạng H​2A (với A không phải là oxi)

Sản phẩm phụ

O2
A (ví dụ S)

Hệ sắc tố

Diệp lục a

Khuẩn diệp lục

Hiệu quả năng lượng

Cao

Thấp

  - Trong hai dạng trên, quang hợp thải oxi tiến hóa hơn, vì:

    + Sử dụng chất cho electron là nước, phổ biến hơn các hợp chất vô cơ

    + Thải oxi thúc đẩy cho sự tiến hóa của các loài sinh vật khác do oxi là chất nhận điện tử cuối cùng trong hô hấp hiếu khí.

    + Hệ sắc tố hấp thụ ánh sáng hiệu quả hơn, đặc biệt là có sự xuất hiện của diệp lục a.
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	9
	a
	Protein enzyme có những chức năng sau:

  - Làm tan màng tế bào chủ,tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập của virus vào trong tế bào chủ. (ví dụ: lysozyme của phage)

  - Tham gia quá trình sao chép vật chất di truyền của virus (ví dụ enzyme ARN polymerase, enzyme phiên mã ngược.

  - Cắt các đoạn acid nucleic hoặc polypeptide để hoàn thiện cấu trúc các thành phần cấu tạo nên virus.

  - Cài xen genome của virus vào genome của tế bào chủ.
	0,125

0,125

0,125

0,125

	
	b
	  - Tiến hành nuôi cấy vi khuẩn trên 2 môi trường:

    + Môi trường 1: có bổ sung nucleotide loại U đã đánh dấu phóng xạ.

    + Môi trường 2: có bổ sung nucleotide loại T đã đánh dấu phóng xạ.

  - Cho virus đang nghiên cứu lây nhiễm vào vi khuẩn ở 2 môi trường trên. 

  - Sau khi virus đã lây nhiễm và nhân lên trong tế bào chủ, tiến hành thu các hạt virus được tổng hợp mới từ các vết tan.

  - Xác định những hạt virus thu được từ vết tan của môi trường nào phát xạ:

    + Nếu hạt virus thu được từ vết tan của môi trường 1 phát xạ và từ vết tan của môi trường 2 không phát xạ thì virus đó có vật chất di truyền là ARN.

    + Nếu hạt virus thu được từ vết tan của môi trường 2 phát xạ và từ vết tan của môi trường 1 không phát xạ thì virus đó có vật chất di truyền là ADN.
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	a
	  - Các tế bào, mô bị tổn thương hoặc bị nhiễm trùng tiết ra các phân tử gây kích thích giải phỏng thêm các bạch cầu trung tính từ tủy xương nên khi nhiễm trùng nặng, số lượng bạch cầu trong máu tăng cao rất nhanh để tăng cường hiện tượng thực bào.

  - Một số độc tố sinh ra do các mầm bệnh và các chất gọi là chất gây sốt (pyrogen) kích thích các đại thực bào tiết intơlơkin (IL.1) vào máu, tới vùng dưới đồi kích thích vùng này tạo protagladin làm tăng nhiệt độ

  - Sốt là cơ chế bảo vệ tự nhiên, sự tăng thân nhiệt có thể tăng cường sự thực bào, làm tăng tốc độ các phản ứng hóa học giúp tăng sửa chữa mô, tăng phản ứng enzym phân hủy vi sinh vật
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	b
	  - Phương pháp xét nghiệm thông qua sự hiện diện của kháng thể (phương pháp ELISA)

  - Nguyên tắc phát hiện virus: 

    + Dựa trên sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên HIV và kháng thể tương ứng được cơ thể tạo ra, trong đó kháng thể được gắn với một enzyme đặc trưng. 

    + Khi cho thêm cơ chất thích hợp (thường là nitrophenol phosphate) vào phản ứng thì enzyme sẽ thủy phân cơ chất thành một chất có màu. Sự xuất hiện màu chứng tỏ đã xảy ra phản ứng đặc hiệu giữa kháng nguyên HIV và kháng thể.

  - Ở giai đoạn cửa sổ không thể phát hiện sự có mặt của virus HIV bằng phương pháp này vì phương pháp ELISA được sử dụng để phát hiện kháng thể tương ứng với kháng nguyên HIV. Khoảng thời gian đầu sau khi virus HIV xâm nhập vào cơ thể, kháng thể chống lại virus chưa được tạo ra.
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